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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số: 46/2017/TT-BTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 

 
THÔNG TƯ 

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
 viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim,  

quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông  
 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật 
dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm 
thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành 
Thông tin và Truyền thông. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các chức danh viên chức âm thanh viên, phát 
thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim trong các đơn vị sự nghiệp công lập 
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thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân khác có 
liên quan.  

Điều 2. Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp 

1. Chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, các quy định của ngành và địa phương về thông tin và truyền thông. 

2. Trung thực, khách quan, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được 
giao; thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động 
nghề nghiệp. 

3. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nghề nghiệp; không 
lạm dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công để trục lợi; đoàn kết, sáng tạo, 
sẵn sàng tiếp thu, học hỏi cái mới, tự nâng cao trình độ; có ý thức phối hợp, giúp 
đỡ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác; tích cực tham gia nghiên cứu 
khoa học để phát triển nghề nghiệp và nâng cao trình độ. 

 
Chương II 

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 
 

Mục 1 
CHỨC DANH ÂM THANH VIÊN 

 
Điều 3. Âm thanh viên hạng I  

1. Nhiệm vụ: 

- Chủ trì tổng kết chuyên môn, nghiệp vụ; chuẩn bị nội dung, tham gia các cuộc 
hội thảo chuyên ngành trong nước và trên thế giới; 

- Tổ chức thực hiện ghi âm, hòa âm cho những phim, công trình nghệ thuật có 
quy mô lớn, phải sử dụng nhiều phương tiện kỹ thuật đảm bảo chất lượng âm 
thanh cao; 

- Đưa ra định hướng phát triển kỹ thuật của đơn vị, ngành và cấp nhà nước; 

- Quy hoạch, lập kế hoạch phát triển hệ thống kỹ thuật mang tính tiên tiến 
trong trung và dài hạn; 

- Phát hiện và tổ chức ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh 
vực âm thanh nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật đối với các chương 
trình biểu diễn, điện ảnh và truyền hình; 
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- Chủ trì xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, tài liệu và tổ chức bồi 
dưỡng cho ngạch âm thanh viên hạng dưới; 

- Chuẩn bị nội dung, trực tiếp tham gia các cuộc hội thảo về âm thanh trong 
nước và trên thế giới. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành âm thanh, điện tử viễn thông hoặc 
tương đương trở lên; 

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công 
nghệ thông tin (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT); 

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 
ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư 
số 01/2014/TT-BGDĐT);  

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Âm thanh viên hạng I. 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước về lĩnh vực chuyên ngành;  

b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; Am hiểu về âm nhạc, nắm vững 
nguyên tắc kết hợp giữa các loại âm thanh, giữa âm thanh với hình ảnh hoặc với 
nghệ thuật biểu diễn; 

c) Đã chủ trì hoặc tham gia biên tập ít nhất 04 (bốn) tác phẩm được Hội đồng 
nghệ thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận hoặc đạt giải thưởng; hoặc tham gia 
ít nhất 02 (hai) công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học nghiệp vụ 
chuyên ngành (cấp Bộ, tỉnh hoặc tương đương); 

d) Viên chức thăng hạng từ chức danh Âm thanh viên hạng II lên chức danh 
Âm thanh viên hạng I phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 
này và có tổng thời gian giữ chức danh Âm thanh viên hạng II và chức danh tương 
đương tối thiểu là 06 (sáu) năm (từ đủ 72 tháng), trong đó có ít nhất 02 (hai) năm 
(từ đủ 24 tháng) giữ chức danh Âm thanh viên hạng II. 
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Điều 4. Âm thanh viên hạng II  

1. Nhiệm vụ: 

- Tổng kết chuyên môn nghiệp vụ; tham gia chuẩn bị nội dung các hội thảo 
nghiệp vụ chuyên ngành ở trong và ngoài nước; 

- Xây dựng phương án kỹ thuật, trang âm và dự toán âm thanh đáp ứng yêu 
cầu chương trình và thực tế hiện trường; 

 - Tổ chức thực hiện ghi âm (lời thoại, âm nhạc, tiếng động…) và phối hợp âm 
thanh (hòa âm) cho các thể loại phim; 

- Sử dụng thành thạo và bảo quản các thiết bị ghi âm thanh, quy chế và quy 
trình công nghệ; 

- Thiết lập hệ thống dự phòng đảm bảo yếu tố an toàn khi có yêu cầu đối với 
các sự kiện truyền hình trực tiếp; 

- Tổ chức triển khai lắp đặt, cân chỉnh hệ thống theo yêu cầu chương trình và 
phương án kỹ thuật đề ra; 

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho viên chức Âm thanh viên hạng dưới. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành âm thanh, điện tử viễn thông hoặc 
tương đương trở lên; 

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 
TT-BGDĐT; 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Âm thanh viên hạng II. 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước và các văn bản liên quan đến chính trị, tư tưởng lĩnh vực mình hoạt động; 

b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; am hiểu về âm nhạc, nắm vững 
nguyên tắc kết hợp giữa các loại âm thanh, giữa âm thanh với hình ảnh hoặc với 
nghệ thuật biểu diễn; 

c) Đã chủ trì hoặc tham gia biên tập ít nhất 02 (hai) tác phẩm được Hội đồng 
nghệ thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận hoặc đạt giải thưởng; hoặc tham gia 
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viết chuyên đề trong ít nhất 01 (một) công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa 
học nghiệp vụ chuyên ngành (cấp Bộ, tỉnh hoặc tương đương); 

d) Viên chức thăng hạng từ chức danh Âm thanh viên hạng III lên chức danh 
Âm thanh viên hạng II phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2, khoản 3 
Điều này và có tổng thời gian giữ chức danh Âm thanh viên hạng III và chức danh 
tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm (từ đủ 108 tháng), trong đó có ít nhất 
03 (ba) năm (từ đủ 36 tháng) giữ chức danh Âm thanh viên hạng III. 

Điều 5. Âm thanh viên hạng III 

1. Nhiệm vụ: 

- Triển khai tổ chức thực hiện ghi âm, tiếng động cho các thể loại phim theo sự 
phân công của chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng trên; 

- Thực hiện thu thanh, chọn nhạc, lồng nhạc, hòa âm theo quy trình sản xuất đề ra;  

- Phối hợp những loại âm thanh không phức tạp cho các thể loại phim; 

- Tiến hành cân chỉnh hệ thống thiết bị kỹ thuật trước khi tiến hành thực hiện 
chương trình nhằm đảm bảo chất lượng yêu cầu; 

- Thực hiện khai thác hệ thống kỹ thuật nhằm đảm bảo hiệu quả âm thanh thu 
được về không gian âm thanh, tiếng chương trình và đảm bảo chất lượng âm thanh; 

- Sử dụng thành thạo và bảo quản trang thiết bị kỹ thuật được giao theo quy 
trình sản xuất chương trình. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử viễn thông, âm thanh, điện 
thanh, vô tuyến điện trở lên; 

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 
TT-BGDĐT; 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Âm thanh viên hạng III. 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng 
của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; 



 
8 CÔNG BÁO/Số 213 + 214/Ngày 28-01-2018 
  

b) Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành; 

c) Viên chức thăng hạng từ chức danh Âm thanh viên hạng IV lên chức danh 
Âm thanh viên hạng III phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2, khoản 3 
Điều này và có tổng thời gian giữ chức danh Âm thanh viên hạng IV và chức danh 
tương đương tối thiểu là 03 (ba) năm (từ đủ 36 tháng), trong đó có ít nhất 01 (một) 
năm (từ đủ 12 tháng) giữ chức danh Âm thanh viên hạng IV. 

Điều 6. Âm thanh viên hạng IV  

1. Nhiệm vụ: 

- Khảo sát hiện trường nơi thực hiện chương trình bao gồm không gian, địa 
hình, các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo chất lượng chương trình; 

- Chuẩn bị thiết bị kỹ thuật theo yêu cầu của viên chức âm thanh viên hạng trên; 

- Thực hiện triển khai theo yêu cầu, bảo quản, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ 
sản xuất chương trình ngoài hiện trường cũng như tại đơn vị theo quy trình đề ra; 

- Quản lý, bảo dưỡng và các trang thiết bị sản xuất của đơn vị. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp các ngành âm nhạc, điện tử, điện thanh hoặc 
vô tuyến điện trở lên; 

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 
TT-BGDĐT;  

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Âm thanh viên hạng IV. 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và truyền hình; 

b) Nắm được các kiến thức chuyên ngành về âm thanh; 

c) Nắm được các hình thức và phương pháp biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh và 
truyền hình; 

d) Có khả năng phối hợp với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn 
nghiệp vụ; 

đ) Có khả năng đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác nghệ thuật 
biểu diễn, điện ảnh và truyền hình. 
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Mục 2 
CHỨC DANH KỸ THUẬT DỰNG PHIM 

 
Điều 7. Kỹ thuật dựng phim hạng I  

1. Nhiệm vụ: 

- Chủ trì tổng kết chuyên môn, nghiệp vụ; soạn thảo nội dung các hội thảo 
nghiệp vụ trong và ngoài nước;  

- Chủ trì xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, tài liệu và tổ chức bồi 
dưỡng nghiệp vụ cho viên chức kỹ thuật dựng phim hạng dưới;  

- Chủ trì tổ chức và xử lý tổng thể hình ảnh và âm thanh bộ phim nhằm đạt 
hiệu quả nghệ thuật cao; 

- Nắm vững ý đồ tác giả của đạo diễn để xử lý các thủ pháp dựng phim một 
cách thành thạo; 

- Tham gia hội đồng xét duyệt bổ nhiệm chức danh hoặc thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp cho viên chức kỹ thuật dựng phim hạng dưới. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, kỹ thuật sản xuất 
chương trình hoặc tương đương trở lên; 

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 
TT-BGDĐT; 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh kỹ thuật dựng phim hạng I. 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành;  

b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật khác có liên quan; 

c) Đã chủ trì hoặc tham gia ít nhất 04 (bốn) tác phẩm được Hội đồng nghệ 
thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận hoặc đạt giải thưởng; hoặc tham gia ít 
nhất 02 (hai) công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học nghiệp vụ chuyên 
ngành (cấp Bộ, tỉnh hoặc tương đương); 
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d) Viên chức thăng hạng từ chức danh kỹ thuật dựng phim hạng II lên chức 
danh kỹ thuật dựng phim hạng I phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều này và có tổng thời gian giữ chức danh kỹ thuật dựng phim hạng II 
và chức danh tương đương tối thiểu là 06 (sáu) năm (từ đủ 72 tháng), trong đó có ít 
nhất 02 (hai) năm (từ đủ 24 tháng) giữ chức danh kỹ thuật dựng phim hạng II.  

Điều 8. Kỹ thuật dựng phim hạng II  
1. Nhiệm vụ: 
- Tổng kết chuyên môn nghiệp vụ; tham gia chuẩn bị nội dung các hội thảo 

nghiệp vụ chuyên ngành ở trong và ngoài nước; 
- Nắm vững kịch bản và ý đồ sáng tác của đạo diễn, tham gia với đạo diễn để 

dựng phim đạt hiệu quả; 
- Tham gia quá trình xử lý hình ảnh và âm thanh các thể loại phim truyền hình 

để bộ phim hoàn thành đạt tiêu chuẩn nghệ thuật và kỹ thuật; 
- Hướng dẫn nghiệp vụ cho viên chức kỹ thuật dựng phim hạng dưới. 
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 
a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, kỹ thuật sản xuất 

chương trình hoặc tương đương trở lên; 
b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 
c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 

TT-BGDĐT; 
d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh kỹ thuật dựng phim hạng II. 
3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 
a) Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành;  
b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; về tổ chức, hoạt động của ngành, 

đơn vị, địa phương cơ sở có liên quan đến nhiệm vụ được phân công và thực hiện 
có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp 
luật khác có liên quan; 

c) Đã chủ trì hoặc tham gia ít nhất 02 (hai) tác phẩm được Hội đồng nghệ 
thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận hoặc đạt giải thưởng; hoặc tham gia viết 
chuyên đề trong ít nhất 01 (một) công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học 
nghiệp vụ chuyên ngành (cấp Bộ, tỉnh hoặc tương đương); 
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d) Viên chức thăng hạng từ chức danh kỹ thuật dựng phim hạng III lên chức 
danh kỹ thuật dựng phim hạng II phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều này và có tổng thời gian giữ chức danh kỹ thuật dựng phim hạng III 
và chức danh tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm (từ đủ 108 tháng), trong đó 
có ít nhất 03 (ba) năm (từ đủ 36 tháng) giữ chức danh kỹ thuật dựng phim hạng III. 

Điều 9. Kỹ thuật dựng phim hạng III  
1. Nhiệm vụ: 
- Tham gia chuẩn bị nội dung các hội thảo nghiệp vụ chuyên ngành ở trong và 

ngoài nước; 
- Nắm được nội dung phim và ý đồ sáng tác của đạo diễn; 
- Tiến hành sơ dựng để cho đạo diễn, dựng phim xem xét và điều chỉnh hoàn 

thiện tác phẩm;  
- Hướng dẫn nghiệp vụ cho viên chức kỹ thuật dựng phim hạng dưới. 
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 
a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, kỹ thuật sản xuất 

chương trình hoặc tương đương;  
b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 
c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 

TT-BGDĐT; 
d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh kỹ thuật dựng phim hạng III. 
3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 
a) Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước liên quan đến nhiệm vụ được phân công;  
b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; về tổ chức, hoạt động của ngành, 

đơn vị, địa phương, cơ sở có liên quan đến nhiệm vụ được phân công và thực hiện 
có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp 
luật khác có liên quan; 

d) Viên chức thăng hạng từ chức danh kỹ thuật dựng phim hạng IV lên chức 
danh kỹ thuật dựng phim hạng III phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều này và có tổng thời gian giữ chức danh kỹ thuật dựng phim hạng IV 
và chức danh tương đương tối thiểu là 03 (ba) năm (từ đủ 36 tháng), trong đó có ít 
nhất 01 (một) năm (từ đủ 12 tháng) giữ chức danh kỹ thuật dựng phim hạng IV. 
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Điều 10. Kỹ thuật dựng phim hạng IV  

1. Nhiệm vụ: 

- Tham gia thực hiện các công việc về kỹ thuật quay phim; giữ gìn bảo quản 
máy móc của đơn vị; 

- Thực hiện quay theo kịch bản hoặc theo ý đồ chỉ đạo của biên tập viên, đạo diễn; 

- Thực hiện biên tập kịch bản và dựng phim theo chỉ đạo của đạo diễn; phối 
hợp tốt với các bộ phận khác trong đơn vị. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật dựng phim, kỹ thuật dựng phim hoặc 
tương đương trở lên; 

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 
TT-BGDĐT; 

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh dựng phim hạng IV. 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ được phân công; 

b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; về tổ chức; hoạt động của ngành, 
đơn vị, địa phương, cơ sở có liên quan đến nhiệm vụ được phân công. 

 
Mục 3 

CHỨC DANH PHÁT THANH VIÊN 
 
Điều 11. Phát thanh viên hạng I  

1. Nhiệm vụ: 

- Chủ trì xây dựng, biên tập kịch bản đọc, giới thiệu và dẫn chương trình; chủ 
trì biên soạn tài liệu, nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho phát thanh 
viên hạng dưới;  

- Tham gia hội đồng tuyển dụng chức danh nghề nghiệp phát thanh viên; 

- Chủ trì xây dựng quy trình, quy phạm nghiệp vụ, kỹ thuật của công tác phát 
thanh trên sóng; 

- Đọc, giới thiệu và dẫn lời bình lưu loát tất cả các thể loại văn bản có tính 
phức tạp cao, sử dụng ngôn ngữ chuẩn tiếng Việt, không lẫn từ địa phương; 
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- Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ phát thanh viên hạng dưới trong việc biên tập, 
xây dựng kịch bản; đọc, giới thiệu và dẫn lời bình chương trình;  

- Nắm vững tinh thần, nội dung văn bản để tiết chế ngữ điệu, âm lượng, chất 
giọng và sử dụng ngôn ngữ phù hợp với bối cảnh, tính chất và thể loại văn bản 
truyền tải; chủ động trong mọi tình huống, có biện pháp kịp thời khắc phục, ứng 
phó với trường hợp đột xuất ngoài kịch bản; 

- Biên tập những sai sót, lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả và lỗi nội dung trong văn 
bản thể hiện; kịp thời sửa chữa, khắc phục nhằm hoàn thiện chương trình cả về 
hình thức lẫn nội dung;  

- Định hướng, xây dựng phong cách phát thanh riêng cho đội ngũ phát thanh 
viên mang bản sắc của đơn vị; 

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, nguyên tắc hoạt động của phòng 
thu, phòng đọc và của đơn vị; 

- Chủ trì xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, tài liệu và tổ chức bồi 
dưỡng nghiệp vụ cho viên chức phát thanh viên hạng dưới;  

- Tham gia hội đồng tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh hoặc thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp cho viên chức phát thanh viên hạng dưới. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; 

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 
TT-BGDĐT; 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh phát thanh viên hạng I. 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất 
bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan; 

b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; về quy trình nghiệp vụ, quy phạm 
kỹ thuật, các thuật ngữ, văn phạm và văn phong của ngôn ngữ; 

c) Am hiểu về xã hội học, phong tục, tập quán, nhu cầu và thị hiếu của bạn đọc 
trong nước và nước ngoài; 
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d) Đã chủ trì hoặc tham gia đọc ít nhất 03 (ba) tác phẩm được Hội đồng nghệ 
thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận hoặc đạt giải thưởng; hoặc tham gia ít 
nhất 02 (hai) công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học nghiệp vụ chuyên 
ngành (cấp Bộ, tỉnh hoặc tương đương); 

đ) Viên chức thăng hạng từ chức danh Phát thanh viên hạng II lên chức danh 
Phát thanh viên hạng I phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 
này và có tổng thời gian giữ chức danh Phát thanh viên hạng II và chức danh tương 
đương tối thiểu là 06 (sáu) năm (từ đủ 72 tháng), trong đó có ít nhất 02 (hai) năm 
(từ đủ 24 tháng) giữ chức danh Phát thanh viên hạng II. 

Điều 12. Phát thanh viên hạng II  

1. Nhiệm vụ: 

- Tham gia biên soạn tài liệu, nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho 
phát thanh viên hạng dưới;  

- Tham gia biên soạn tài liệu, nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho 
phát thanh viên hạng dưới; 

- Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm nghiệp vụ, kỹ thuật của công tác 
phát thanh trên sóng; 

- Đọc, giới thiệu và dẫn lời bình chính xác, thành thạo các thể loại văn bản với 
chất lượng cao; sử dụng ngôn ngữ chuẩn tiếng Việt, không lẫn từ địa phương; 

- Chủ động nắm bắt tinh thần, nội dung văn bản để có thể điều chỉnh ngữ điệu, 
âm lượng, giọng đọc phù hợp với tính chất và thể loại văn bản truyền tải; phản ứng 
linh hoạt đối với những tình huống, trường hợp đột xuất ngoài kịch bản; 

- Phát hiện những sai sót, lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả và lỗi nội dung trong văn 
bản đọc, giới thiệu; đề xuất với người có trách nhiệm hướng xử lý, khắc phục 
nhằm hoàn thiện chương trình cả về hình thức lẫn nội dung; 

- Xây dựng phong cách, giọng đọc phát thanh viên mang bản sắc của đơn vị; 

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, nguyên tắc hoạt động của phòng 
thu, phòng đọc và của đơn vị; 

- Tổng kết chuyên môn nghiệp vụ; tham gia chuẩn bị nội dung các hội thảo 
nghiệp vụ chuyên ngành ở trong và ngoài nước; 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; 
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b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 
TT-BGDĐT; 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Phát thanh viên hạng II. 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 
a) Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước về các vấn đề đối nội và đối ngoại có liên 
quan đến nội dung được phân công thực hiện; các quy định của Luật Báo chí, Luật 
Xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan; 

b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; về quy trình nghiệp vụ, quy phạm 
kỹ thuật, các thuật ngữ, văn phạm và văn phong của ngôn ngữ; 

c) Am hiểu về xã hội học, phong tục, tập quán, nhu cầu và thị hiếu của bạn đọc 
trong nước và nước ngoài; 

d) Đã chủ trì hoặc tham gia đọc ít nhất 02 (hai) tác phẩm được Hội đồng nghệ 
thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận hoặc đạt giải thưởng; hoặc tham gia viết 
chuyên đề trong ít nhất 01 (một) công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học 
nghiệp vụ chuyên ngành (cấp Bộ, tỉnh hoặc tương đương); 

đ) Viên chức thăng hạng từ chức danh Phát thanh viên hạng III lên chức danh 
Phát thanh viên hạng II phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2, khoản 3 
Điều này và có tổng thời gian giữ chức danh Phát thanh viên hạng III và chức danh 
tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm (từ đủ 108 tháng), trong đó có ít nhất 03 (ba) 
năm (từ đủ 36 tháng) giữ chức danh Phát thanh viên hạng III. 

Điều 13. Phát thanh viên hạng III  
1. Nhiệm vụ: 

- Đọc, giới thiệu và dẫn lời bình lưu loát các thể loại văn bản như ở mức độ 
phức tạp trung bình, sử dụng ngôn ngữ chuẩn tiếng Việt, không lẫn từ địa phương; 

- Chủ động nắm bắt tinh thần, nội dung văn bản để có thể điều chỉnh ngữ điệu, 
âm lượng, giọng đọc phù hợp với tính chất và thể loại văn bản truyền tải; biết phản 
ứng linh hoạt đối với những tình huống, trường hợp đột xuất ngoài kịch bản; 

- Phát hiện những sai sót, lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả trong văn bản đọc, giới 
thiệu; đề nghị với người có trách nhiệm kịp thời sửa chữa, khắc phục nhằm hoàn 
thiện chương trình cả về hình thức lẫn nội dung;  
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- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, nguyên tắc hoạt động của phòng 
thu, phòng đọc và của đơn vị.  

- Tham gia chuẩn bị nội dung các hội thảo nghiệp vụ chuyên ngành ở trong và 
ngoài nước; 

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho viên chức Phát thanh viên hạng dưới. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; 

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 
TT-BGDĐT; 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Phát thanh viên hạng III. 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước liên quan đến nhiệm vụ được phân công; các quy định của Luật Báo chí, Luật 
Xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan; 

b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; về quy trình nghiệp vụ, các thuật 
ngữ, văn phạm và văn phong của ngôn ngữ trong lĩnh vực biên dịch; 

c) Nắm được phong tục, tập quán, nhu cầu và thị hiếu của bạn đọc trong nước 
và nước ngoài; 

d) Viên chức thăng hạng từ chức danh Phát thanh viên hạng IV lên chức danh 
Phát thanh viên hạng III phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2, khoản 3 
Điều này và có tổng thời gian giữ chức danh Phát thanh viên hạng IV và chức danh 
tương đương tối thiểu là 03 (ba) năm (từ đủ 36 tháng), trong đó có ít nhất 01 (một) 
năm (từ đủ 12 tháng) giữ chức danh Phát thanh viên hạng IV. 

Điều 14. Phát thanh viên hạng IV  

1. Nhiệm vụ: 

- Đọc, giới thiệu và dẫn lời bình lưu loát các thể loại văn bản như ở mức độ cơ 
bản, sử dụng ngôn ngữ chuẩn tiếng Việt, không lẫn từ địa phương; 

- Chủ động nắm bắt tinh thần, nội dung văn bản để có thể truyền tải chính xác 
thông tin; biết phản ứng linh hoạt đối với những tình huống, trường hợp đột xuất 
ngoài kịch bản ở mức độ đơn giản; 
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- Phát hiện những sai sót, lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả trong văn bản đọc, giới thiệu; 
báo cáo với người có trách nhiệm và xin ý kiến nhằm hoàn thiện chương trình;  

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, nguyên tắc hoạt động của phòng 
thu, phòng đọc và của đơn vị.  

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp các ngành trở lên; 

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 
TT-BGDĐT; 

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Phát thanh viên hạng IV. 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước liên quan đến nhiệm vụ được phân công; các quy định của Luật Báo chí, Luật 
Xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan; 

b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; về quy trình nghiệp vụ, các thuật 
ngữ, văn phạm và văn phong của ngôn ngữ trong lĩnh vực biên dịch; 

c) Nắm được phong tục, tập quán, nhu cầu và thị hiếu của khán, thính giả 
vùng, miền thuộc địa bàn đài đóng trụ sở. 

 
Mục 4 

CHỨC DANH QUAY PHIM 
 
Điều 15. Quay phim hạng I  

1. Nhiệm vụ: 

- Là tác giả chính về hình ảnh và chịu trách nhiệm chính về chất lượng nghệ 
thuật và kỹ thuật hình ảnh của bộ phim, đoạn phim; 

- Chủ trì xây dựng quy trình, quy phạm nghiệp vụ, kỹ thuật của công tác quay 
phim; chủ trì biên soạn tài liệu, nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho 
quay phim viên hạng dưới;  

- Chủ trì đạo diễn, biên tập phân tích, xử lý kịch bản; xây dựng ý tưởng kịch 
bản, giải pháp kỹ thuật, ý đồ nghệ thuật và thủ pháp tạo hình, sáng tạo trong quá 
trình xây dựng tác phẩm nhằm hoàn thiện nội dung và chất lượng nghệ thuật cao 
nhất cho bộ phim; 
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- Phát hiện và đánh giá những khuynh hướng nghệ thuật mới và các tạo hình 
điện ảnh trong nước và thế giới;  

- Xây dựng phương án kỹ thuật, đảm bảo chất lượng máy quay, trang thiết bị 
hỗ trợ và vật liệu phục vụ quá trình quay phim và lưu trữ, bảo quản dữ liệu sau 
quay phim;  

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, nguyên tắc hoạt động công tác 
quay phim của đơn vị.  

- Chủ trì xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, tài liệu và tổ chức bồi 
dưỡng nghiệp vụ cho viên chức Quay phim hạng dưới;  

- Tham gia hội đồng xét duyệt bổ nhiệm chức danh hoặc thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp cho viên chức quay phim hạng dưới. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim trở lên; 

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 
TT-BGDĐT; 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Quay phim hạng I. 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước về văn hóa văn nghệ; các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng; các thành tựu 
về văn hóa, văn nghệ ở trong nước và thế giới; 

b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; về các loại hình văn học nghệ 
thuật; đặc trưng và đặc điểm của môn nghệ thuật kết hợp, các môn khoa học kỹ 
thuật có liên quan; về xã hội học và vận dụng có hiệu quả vào việc xây dựng hình 
tượng nghệ thuật; 

c) Nắm vững các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn 
trong luyện tập, biểu diễn và các quy định của pháp luật khác có liên quan; 

d) Đã chủ trì hoặc tham gia ít nhất 04 (bốn) tác phẩm được Hội đồng nghệ 
thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận hoặc đạt giải thưởng; hoặc tham gia ít 
nhất 02 (hai) công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học nghiệp vụ chuyên 
ngành (cấp Bộ, tỉnh hoặc tương đương); 
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đ) Viên chức thăng hạng từ chức danh Quay phim hạng II lên chức danh Quay 
phim hạng I phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và có 
tổng thời gian giữ chức danh Quay phim hạng II và chức danh tương đương tối 
thiểu là 06 (sáu) năm (từ đủ 72 tháng), trong đó có ít nhất 02 (hai) năm (từ đủ 24 tháng) 
giữ chức danh Quay phim hạng II. 

Điều 16. Quay phim hạng II  

1. Nhiệm vụ: 

- Là tác giả hình ảnh và chịu trách nhiệm về chất lượng nghệ thuật và kỹ thuật 
hình ảnh của bộ phim, đoạn phim; 

- Thành thạo kỹ năng quay phim đối với các thể loại: phóng sự, tài liệu, khoa 
học, giải trí, phim ngắn… có nội dung đa dạng đạt chất lượng kỹ thuật theo tiêu 
chuẩn ngành điện ảnh; 

- Tham gia, phối hợp với đạo diễn, biên tập viên đánh giá, phân tích, xử lý kịch 
bản; chủ động đề xuất ý tưởng xây dựng kịch bản, giải pháp kỹ thuật, ý đồ nghệ 
thuật và thủ pháp tạo hình, sáng tạo trong quá trình xây dựng tác phẩm nhằm đảm 
bảo nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật của bộ phim; 

- Đề xuất phương án bảo quản phim, băng hình và dữ liệu lưu trữ theo quy chế, 
quy định; hướng dẫn bàn giao tư liệu, điều chỉnh kỹ thuật quay phim, lưu trữ 
nguồn phim với người có trách nhiệm; 

- Đề xuất phương án nghệ thuật xây dựng bố cục, tạo hình để tư liệu thu được 
có chất lượng tốt nhất về nội dung và hình ảnh;  

- Xây dựng phương án kỹ thuật, đảm bảo chất lượng máy quay, trang thiết bị 
hỗ trợ và vật liệu phục vụ quá trình quay phim và lưu trữ, bảo quản dữ liệu sau 
quay phim;  

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, nguyên tắc hoạt động công tác 
quay phim của đơn vị;  

- Tổng kết chuyên môn nghiệp vụ; tham gia chuẩn bị nội dung các hội thảo 
nghiệp vụ chuyên ngành ở trong và ngoài nước; 

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho viên chức quay phim hạng dưới. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim trở lên; 
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b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 
TT-BGDĐT; 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Quay phim hạng II. 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước về lĩnh vực chuyên ngành; các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng; các thành 
tựu về văn hóa nghệ thuật ở trong nước và thế giới; 

b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; về các loại hình văn học nghệ 
thuật; đặc trưng và đặc điểm của môn nghệ thuật kết hợp, các môn khoa học kỹ 
thuật có liên quan; về xã hội học và vận dụng có hiệu quả vào việc xây dựng hình 
tượng nghệ thuật; 

c) Nắm vững các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn 
trong luyện tập, biểu diễn và các quy định của pháp luật khác có liên quan; 

d) Đã chủ trì hoặc tham gia ít nhất 02 (hai) tác phẩm được Hội đồng nghệ 
thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận hoặc đạt giải thưởng; hoặc tham gia viết 
chuyên đề trong ít nhất 01 (một) công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học 
nghiệp vụ chuyên ngành (cấp Bộ, tỉnh hoặc tương đương); 

đ) Viên chức thăng hạng từ chức danh Quay phim hạng III lên chức danh Quay 
phim hạng II phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và 
có tổng thời gian giữ chức danh Quay phim hạng III và chức danh tương đương tối 
thiểu là 09 (chín) năm (từ đủ 108 tháng), trong đó có ít nhất 03 (ba) năm (từ đủ 36 tháng) 
giữ chức danh Quay phim hạng III. 

Điều 17. Quay phim hạng III  

1. Nhiệm vụ: 

- Thành thạo kỹ năng quay phim đối với các thể loại phim có nội dung không 
phức tạp hoặc quay theo từng cảnh, từng phân đoạn của một bộ phim dài đạt chất 
lượng kỹ thuật; 

- Tham gia, phối hợp với đạo diễn, biên tập viên đánh giá, phân tích, xử lý kịch bản, 
giải pháp kỹ thuật, ý đồ nghệ thuật, sáng tạo trong quá trình xây dựng tác phẩm; 
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- Đáp ứng quy định, quy trình cơ bản về hình ảnh, quay theo đúng kịch bản 
phân cảnh;  

- Bảo quản phim, băng hình và dữ liệu lưu trữ theo quy chế, quy định; bàn giao 
tư liệu với những chỉ dẫn cần thiết và đề xuất điều chỉnh trong kỹ thuật quay phim, 
lưu trữ nguồn phim với người có trách nhiệm; 

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, nguyên tắc hoạt động công tác 
quay phim của đơn vị;  

- Tham gia chuẩn bị nội dung các hội thảo nghiệp vụ chuyên ngành ở trong và 
ngoài nước; 

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho viên chức quay phim hạng dưới. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim trở lên; 

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 
TT-BGDĐT; 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Quay phim hạng III. 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà 
nước về lĩnh vực chuyên ngành; các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng; các thành 
tựu về nghệ thuật ở trong nước và thế giới; 

b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành, đặc trưng cơ bản và đặc điểm của 
các môn nghệ thuật kết hợp; kiến thức cơ bản về các môn khoa học kỹ thuật có 
liên quan; về xã hội học và vận dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được 
phân công; 

c) Nắm được các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn 
trong luyện tập, biểu diễn và các quy định của pháp luật khác có liên quan; 

d) Viên chức thăng hạng từ chức danh Quay phim hạng IV lên chức danh 
Quay phim hạng III phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 
này và có tổng thời gian giữ chức danh Quay phim hạng IV và chức danh tương 
đương tối thiểu là 03 (ba) năm (từ đủ 36 tháng), trong đó có ít nhất 01 (một) năm 
(từ đủ 12 tháng) giữ chức danh Quay phim hạng IV. 
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Điều 18. Quay phim hạng IV  
1. Nhiệm vụ: 
- Thành thạo kỹ năng quay phim cơ bản đối với các thể loại phim có nội dung 

không phức tạp hoặc quay theo từng cảnh, từng phân đoạn của một bộ phim dài đạt 
chất lượng kỹ thuật; 

- Thực hiện đúng giải pháp kỹ thuật, ý đồ nghệ thuật, sáng tạo của đạo diễn 
trong quá trình xây dựng tác phẩm; 

- Thực hiện công tác bảo quản phim, băng hình và dữ liệu lưu trữ theo quy chế, 
quy định; 

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, nguyên tắc hoạt động công tác 
quay phim của đơn vị.  

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 
a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp quay phim (hoặc các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin trở lên); 
b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ 

TT-BGDĐT; 
c) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Quay phim hạng IV. 
3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 
a) Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà 

nước về lĩnh vực chuyên ngành; các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng; các thành 
tựu về nghệ thuật ở trong nước và thế giới; 

b) Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành, đặc trưng cơ bản và đặc điểm của 
các môn nghệ thuật kết hợp; vận dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được 
phân công; 

c) Nắm vững kỹ thuật, đảm bảo chất lượng máy quay, trang thiết bị hỗ trợ và 
vật liệu phục vụ quá trình quay phim và lưu trữ, bảo quản dữ liệu sau quay phim; 

d) Nắm được các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn 
trong luyện tập, biểu diễn và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 
Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 19. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018. 
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2. Thay thế các quy định về tiêu chuẩn viên chức của các chức danh được quy 
định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng - 
Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc ban hành Tiêu chuẩn công chức 
viên chức ngành Văn hóa - Thông tin tương ứng với các chức danh quy định tại 
Thông tư này. 

 3. Thay thế các quy định về các ngạch công chức và ngạch viên chức tại 
Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức tương ứng với các 
chức danh quy định tại Thông tư này. 

Điều 20. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào 
tạo và bồi dưỡng đội ngũ viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý, sử dụng 
viên chức có trách nhiệm: 

a) Rà soát vị trí việc làm của đơn vị, lập phương án bổ nhiệm vào chức danh 
nghề nghiệp tương ứng trong các đơn vị thuộc thẩm quyền mình quản lý, trình cấp 
có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp; 

b) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tương ứng trong các đơn sự 
nghiệp công lập theo thẩm quyền hoặc theo phân cấp, ủy quyền sau khi phương án 
bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức trong các đơn vị công lập; 

b) Phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương 
đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý từ 
ngạch viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng trong 
đơn vị công lập quy định tại Thông tư này; giải quyết theo thẩm quyền những 
vướng mắc trong quá trình bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức; 
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c) Quyết định bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức thuộc diện quản lý 
vào các chức danh nghề nghiệp tương ứng trong đơn vị sự nghiệp công lập theo 
thẩm quyền; 

d) Xem xét và đề nghị Bộ Nội vụ bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp 
lương đối với viên chức hạng I; 

đ) Định kỳ báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ 
Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ. 

5. Các cơ sở, tổ chức, đơn vị ngoài công lập được vận dụng quy định tại Thông 
tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân sự. 

Điều 21. Trách nhiệm thi hành  

1. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thực hiện Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin 
và Truyền thông để tổng hợp và xem xét, giải quyết./. 

 
 BỘ TRƯỞNG 

 
Trương Minh Tuấn 

 
 

 


